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Tổng hợp các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh

vật

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một

khoảng không gian, thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo ra thế hệ

mới. Mỗi quần thể có những đặc trưng cơ bản mà cá thể không có. Dưới đây là

hệ thống các đặc trưng đó.

1. Tỉ lệ giới tính

Khái niệm

Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần

thể.

Công thức: Tỉ lệ giới tính = Số lượng cá thể đực / Số lượng cá thể cái

(hoặc ngược lại)

Giải thích

Tỉ lệ này thường xấp xỉ 1:1, tuy nhiên có thể thay đổi tùy thuộc vào loài, nhóm

tuổi, và điều kiện môi trường. Tỉ lệ giới tính đảm bảo hiệu quả sinh sản của

quần thể.

Ví dụ minh họa

Tỉ lệ 1:1: Đa số các loài động vật có tỉ lệ đực:cái là 1:1, ví dụ như ở người,

các loài gia súc.
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Tỉ lệ thiên về cái: Ở đàn gà, vịt, người ta thường duy trì tỉ lệ 1 trống/10 mái

để đảm bảo khả năng sinh sản tối đa. Ở loài ong, kiến, cá thể đực rất ít.

Tỉ lệ thay đổi theo nhiệt độ: Trứng rùa ấp ở nhiệt độ dưới 28°C sẽ nở ra

con đực, trên 32°C sẽ nở ra con cái.

Ý nghĩa

Tỉ lệ giới tính là đặc trưng quan trọng ảnh hưởng tới mức sinh sản, sức lớn mạnh

và sự tồn tại của quần thể. Con người có thể ứng dụng điều này để điều khiển tỉ

lệ đực/cái trong chăn nuôi để tăng hiệu quả kinh tế.

2. Cấu trúc tuổi

Khái niệm

Cấu trúc tuổi là sự phân bố các cá thể trong quần thể theo các nhóm tuổi khác

nhau. Quần thể thường có 3 nhóm tuổi chính:

Nhóm tuổi trước sinh sản: Gồm các cá thể non, lớn nhanh, chưa có khả

năng sinh sản.

Nhóm tuổi đang sinh sản: Gồm các cá thể trưởng thành, có khả năng sinh

sản, quyết định mức sinh sản của quần thể.

Nhóm tuổi sau sinh sản: Gồm các cá thể già, không còn khả năng sinh

sản, tỉ lệ tử vong cao.

Cấu trúc tuổi được biểu diễn bằng tháp tuổi (tháp dân số).
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Các dạng tháp tuổi

Dạng tháp

tuổi
Đặc điểm Ý nghĩa Ví dụ

Dạng phát

triển (đáy

rộng, đỉnh

nhọn)

Tỉ lệ nhóm tuổi

trước sinh sản lớn,

tỉ lệ tử vong thấp.

Số lượng cá thể

trong quần thể

tăng mạnh.

Quần thể nai đang

phục hồi sau mùa săn

bắn, dân số các nước

đang phát triển.

Dạng ổn định

(đáy rộng

vừa phải)

Tỉ lệ nhóm tuổi

trước sinh sản và

đang sinh sản xấp

xỉ nhau.

Số lượng cá thể

duy trì ở mức

ổn định.

Quần thể chim trong

một khu rừng ổn định,

dân số các nước phát

triển.

Dạng suy

thoái (đáy

hẹp, đỉnh

rộng)

Tỉ lệ nhóm tuổi

trước sinh sản

thấp hơn nhóm

đang sinh sản.

Số lượng cá thể

trong quần thể

đang giảm sút.

Quần thể cá trong ao

sau khi thu hoạch cá

lớn, dân số một số

nước châu Âu.

Ý nghĩa

Nghiên cứu cấu trúc tuổi giúp đánh giá trạng thái phát triển của quần thể, từ đó

có kế hoạch khai thác tài nguyên sinh vật hợp lí và bảo vệ quần thể.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 3 / 9



VID
O

CU.C
O

M

3. Sự phân bố cá thể trong không gian

Khái niệm

Sự phân bố cá thể là cách sắp xếp các cá thể của quần thể trong khu vực sống

của chúng. Có 3 kiểu phân bố chính:

1. Phân bố theo nhóm (Clumped distribution)

Giải thích: Các cá thể tập trung thành từng nhóm ở những nơi có điều kiện

sống tốt nhất. Đây là kiểu phân bố phổ biến nhất trong tự nhiên.

Ví dụ: Đàn trâu rừng tụ tập gần nguồn nước, các cây bụi mọc thành cụm ở

nơi có nhiều ánh sáng và dinh dưỡng.

Ý nghĩa: Hỗ trợ nhau chống lại kẻ thù, tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn.

2. Phân bố đồng đều (Uniform distribution)

Giải thích: Các cá thể được sắp xếp ở những khoảng cách tương đối bằng

nhau. Kiểu phân bố này xảy ra khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

Ví dụ: Chim hải âu làm tổ trên bãi biển, mỗi tổ cách đều nhau một khoảng

nhất định. Cây thông trong rừng trồng theo hàng lối.

Ý nghĩa: Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
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3. Phân bố ngẫu nhiên (Random distribution)

Giải thích: Các cá thể phân bố một cách ngẫu nhiên, không theo một quy

luật nào. Kiểu phân bố này hiếm gặp, xảy ra khi điều kiện sống phân bố đồng

đều và không có sự cạnh tranh hay hỗ trợ đặc biệt.

Ví dụ: Các cây bồ công anh trong một đồng cỏ lớn có hạt phát tán nhờ gió.

Các loài sâu sống trên lá cây.

Ý nghĩa: Tận dụng tối đa nguồn sống phân bố đồng đều trong môi trường.

4. Mật độ cá thể

Khái niệm

Mật độ cá thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của khu

vực quần thể sinh sống.

Công thức: Mật độ (D) = Số lượng cá thể (N) / Diện tích (S) hoặc Thể

tích (V)

Giải thích

Mật độ là một trong những đặc trưng cơ bản nhất, ảnh hưởng lớn đến các mối

quan hệ trong quần thể như cạnh tranh, hỗ trợ. Mật độ không cố định mà thay

đổi theo mùa, theo năm hoặc tùy thuộc vào điều kiện môi trường.

Ví dụ minh họa

Mật độ cây bạch đàn là 625 cây/ha rừng.

Mật độ giun đất là 200 con/m² đất ẩm.
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Mật độ tảo xoắn là 0.5 gam/m³ nước ao.

Ý nghĩa

Mật độ quyết định mức độ sử dụng nguồn sống, khả năng sinh sản và tử vong

của quần thể. Duy trì mật độ hợp lí trong nông nghiệp giúp đạt năng suất cao.

5. Kích thước của quần thể

Khái niệm

Kích thước của quần thể là tổng số lượng cá thể (hoặc tổng sinh khối/năng

lượng) có trong quần thể tại một thời điểm nhất định. Kích thước quần thể dao

động trong một giới hạn nhất định, gọi là kích thước tối thiểu và kích thước tối

đa (sức chứa của môi trường).

Các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước quần thể

Sự thay đổi kích thước quần thể (ΔN) phụ thuộc vào 4 yếu tố cơ bản:

Công thức: ΔN = (Mức sinh sản + Mức nhập cư) - (Mức tử vong + Mức

xuất cư)

Mức sinh sản (B): Số lượng cá thể mới được sinh ra trong một đơn vị thời

gian.

Mức tử vong (D): Số lượng cá thể bị chết đi trong một đơn vị thời gian.

Mức nhập cư (I): Số lượng cá thể từ quần thể khác chuyển đến.

Mức xuất cư (E): Số lượng cá thể rời khỏi quần thể.
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Ví dụ minh họa

Một quần thể hươu ban đầu có 500 cá thể. Trong một năm, có 100 con được

sinh ra, 40 con chết do già yếu và bị săn bắt, 20 con từ nơi khác đến và 10

con rời đi. Kích thước quần thể sau một năm là: 500 + (100 + 20) - (40 + 10)

= 570 cá thể.

Kích thước tối thiểu của quần thể tê giác là khoảng vài chục cá thể để tránh

giao phối cận huyết. Nếu số lượng xuống dưới mức này, quần thể có nguy cơ

tuyệt chủng.

6. Sự tăng trưởng của quần thể

Khái niệm

Sự tăng trưởng của quần thể là sự gia tăng số lượng cá thể của quần thể theo

thời gian. Có hai kiểu tăng trưởng chính:

a. Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học (đường cong chữ J)

Giải thích: Xảy ra trong điều kiện môi trường không giới hạn (nguồn sống dồi

dào, không có kẻ thù, dịch bệnh...). Quần thể tăng trưởng với tốc độ tối đa, số

lượng cá thể tăng theo cấp số nhân.

Công thức: dN/dt = rN (Trong đó dN/dt là tốc độ tăng trưởng, r là tỉ lệ tăng

trưởng tự nhiên, N là kích thước quần thể).

Ví dụ:

Quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy nhân tạo lý tưởng.

Quần thể thỏ được đưa đến một hòn đảo mới không có vật ăn thịt.
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b. Tăng trưởng theo thực tế (đường cong chữ S)

Giải thích: Xảy ra trong điều kiện môi trường bị giới hạn. Sự tăng trưởng của

quần thể bị điều chỉnh bởi các yếu tố như sự cạn kiệt nguồn sống, tăng cạnh

tranh, dịch bệnh... Số lượng cá thể sẽ tăng chậm lại khi gần đạt đến sức chứa

tối đa của môi trường (K).

Công thức: dN/dt = rN * (K - N) / K (Trong đó K là sức chứa của môi trường).

Ví dụ:

Quần thể cá rô phi được nuôi trong ao với lượng thức ăn có hạn.

Hầu hết các quần thể sinh vật trong tự nhiên đều tăng trưởng theo mô hình

này.
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So sánh 2 kiểu tăng trưởng

Tiêu chí
Tăng trưởng theo tiềm

năng sinh học (Chữ J)
Tăng trưởng theo thực tế (Chữ S)

Điều kiện

môi trường

Lý tưởng, không bị giới

hạn.
Thực tế, bị giới hạn.

Sức cản môi

trường
Không có hoặc rất nhỏ.

Luôn tồn tại và tăng dần theo kích

thước quần thể.

Hình dạng

đường cong
Hình chữ J. Hình chữ S.

Giai đoạn
Tăng trưởng liên tục

theo cấp số nhân.

Gồm 3 pha: tiềm phát (chậm), lũy

thừa (nhanh), cân bằng (chậm lại).
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